
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TYC-BVNT Khánh Hòa, ngày tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây
dựng giá gói thầu, để hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại
Bệnh viện Đa khoa Ninh thuận sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo với nội dung
cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:
1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường

Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trương

Nguyễn Quỳnh Thy – Chuyên viên – SĐT: 0914.934.526.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ:
Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 15h ngày 12 tháng 03 năm 2026 đến trước 15h
ngày 25 tháng 03 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không
xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25/03/2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục chào giá: Mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Ninh

thuận sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:
- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa theo yêu cầu tại phụ lục 02.1
(Số phiếu tiếp nhận, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu
hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã
kê khai giá). Công ty có thể gửi tài liệu sau thời hạn nhận báo giá trong vòng 5 ngày
làm việc.

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các
Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất.

3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Các thông tin khác:
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- Số lượng báo giá: 02 bản.
- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí

khác (nếu có).

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:
benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá;
Tên danh mục báo giá; Người nhận: Trương Nguyễn Quỳnh Thy – Chuyên viên
– SĐT: 0914.934.526, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT2

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn
https://chaogiattbyt.moh.gov.vn


PHỤ LỤC 01
                      SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số:                 /TY C-BVNT ngày      /3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

1 Hệ thống CT Scanner 256 lát cắt 1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa CĐHA

2
Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 
Tesla 

1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa CĐHA

3 Máy X-Quang nha khoa (toàn cảnh) 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa CĐHA

4
Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng 
quát

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa CĐHA

5 Máy X-Quang di động kỹ thuật số 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa CĐHA

6 Hệ thống nội soi tiêu hóa (3 dây soi) 3 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TDCN

7 Máy siêu âm tổng quát 3 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TDCN

8 Máy siêu âm tại giường 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TDCN

9 Máy rửa dây nội soi 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TDCN

10 Máy siêu âm chuyên tim mạch 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TDCN

11 Ống nội soi dạ dày, đại tràng 4 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TDCN

12 Hệ thống phẫu thuật nội soi 5 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

13 Hệ thống chụp X-quang C-Arm 3D 1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

14 Máy gây mê 5 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

15 Bàn mổ 4 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

16 Bàn mổ nhi 1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

17 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình 1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

18 Bàn mổ (bàn mổ thần kinh sọ não) 1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

19 Dao mổ điện cao tần 10 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

20 Dao mổ siêu âm Harmonic 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

21 Dao mổ siêu âm trong cắt đốt u gan 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

22 Đèn mổ  (loại 2 nhánh có Camera) 2 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

23 Máy khoan sọ não 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

24
Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số 
(có chức năng đo khí mê)

10 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

25 Máy làm ấm dịch ổ bụng 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

26 Bộ phẫu thuật sọ não cơ bản 2 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

27 Bộ đại phẫu nhi 1 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

28 Bộ phẫu thuật xương chi trên 2 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

29 Bộ phẫu thuật xương chi dưới 2 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

30 Hộp hấp dụng cụ lớn 15 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

31 Hộp hấp dụng cụ trung 10 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

32 Hộp hấp dụng cụ nhỏ 5 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

33 Bộ dụng cụ phẫu thuật gan 1 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

34 Bộ dụng cụ phẫu thuật hệ tiêu hóa 1 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

35
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột 
sống 2 cổng

1 Bộ
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa PTGMHS

36 Máy thở 30 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

37 Máy bơm tiêm điện 250 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

38 Máy truyền dịch 10 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

39 Máy điện tim 10 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

40
Máy phá rung tim (2 cái tự động 
AED)

5 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

41
Máy theo dõi bệnh nhân  (monitoring 
6 thông số)

40 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

42 Máy lọc máu liên tục 5 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

43 Máy làm ấm dây máu 5 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

44
Máy hạ thân nhiệt có theo dõi điện 
não (sơ sinh 1, trẻ em 1, người lớn 1)

3 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

45 Máy chạy thận nhân tạo 25 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

46 Máy lọc màng bụng 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

47 Máy hút dịch 15 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HSTCCĐ

48 Máy kích thích điện trị liệu 3 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

49
Máy điều trị bằng sóng xung kích 
công nghệ Vario Logic

2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

50 Máy từ trường siêu dẫn 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

51 Máy điện từ trường điều trị toàn thân 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

52 Máy siêu âm điều trị 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

53 Máy kéo dãn cột sống cổ 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

54 Máy nén trị liệu 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

55
Giường vật lý trị liệu 7 khúc nâng hạ 
điện

1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

56 Giường tập bệnh 1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

57 Nồi nấu sáp 1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

58
Hệ thống điều trị oxy cao áp buồng 
đơn

1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa YDCT

59 Giường ủ ấm trẻ sơ sinh 10 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Nhi, Sơ sinh

60 Lồng ấp trẻ sơ sinh 2 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Nhi, Sơ sinh

61 Đèn chiếu vàng da 2 mặt 10 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Nhi, Sơ sinh

62 Hệ thống NCPAP 5 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Nhi, Sơ sinh



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

63 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng 10 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Sản

64 Máy siêu âm sản khoa 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Sản

65 Bàn sanh chỉnh điện 4 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Sản

66
Hệ thống chụp mạch số hóa nền 2 
bình diện (DSA)

1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

67 Máy siêu âm nội mạch máu (IVUS) 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

68 Thiết bị hút huyết khối 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

69
Máy bơm bóng đối xung động mạch 
chủ 

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

70 Máy ép tim tự động 3 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

71
Holter điện tim (bao gồm hệ thống 
máy tính và phần mềm) 12 kênh

5 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

72
Holter huyết áp (bao gồm hệ thống 
máy tính và phần mềm)

2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TMCT

73 Tủ âm sâu 2 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

74 Tủ lưu trữ máu 5 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

75 Máy ly tâm lạnh túi máu 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

76 Bồn rã đông túi máu 2 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

77 Ghế ngồi lấy máu 10 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

78 Bàn ép túi máu 3 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

79 Kính hiển vi có Camera 1 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

80 Máy nối vô trùng 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa HHTM

81 Máy giặt đồ vải >=50kg 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

82 Mấy sấy đồ vải >=100 kg 3 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

83
Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao >= 
450 lít (loại vuông 2 cửa)

2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

84
Máy rửa dụng cụ khử khuẩn 2 cửa ≥ 
480 lít

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

85
Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 
>= 300 lít

2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

86
Thiết bị xử lý chất thải bằng công 
nghệ không đốt

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

87 Máy hấp nhiệt độ thấp 2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KSNK

88
Giường cấp cứu chuyên dụng đa 
năng 

250 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

89 Giường bệnh 2 chức năng 600 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

90 Máy điện não 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TK

91 Máy điện cơ (2 kênh) 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TK

92 Máy đo lưu huyết não 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TK

93 Máy siêu âm xuyên sọ 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa TK

94 Máy niệu động học 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NTTN



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

95
Máy tán sỏi đường tiết niệu qua nội 
soi nguồn Laser

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NTTN

96 Máy hút áp lực âm 5 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTQ

97
Hệ thống đốt khối u bằng sóng cao 
tần

1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTQ

98
Máy đo nhu động áp lực thực quản - 
hậu môn trực tràng

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NTQ

99 Máy đo nhãn áp 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Mắt

100 Máy OCT 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Mắt

101 Đèn khe sinh hiển vi 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Mắt

102 Máy đa ký giấc ngủ 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NHH

103 Máy đo hô hấp ký 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NHH

104 Máy đo dao động xung ký phổi 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NHH

105 Máy cắt lát vi thể tự động 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa GPB

106 Máy vùi mô 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa GPB

107 Máy nhuộm mô tự động 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa GPB

108 Máy đo áp lực nội sọ (đo ICP) 1 May
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTK

109 Máy khoan tay siêu tốc 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTK

110
Hệ thống định vị dùng trong phẩu 
thuật thần kinh cột sống 

1 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTK



STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Mô tả chi tiết Ghi chú

111
Dao mổ điện cao tần dùng trong nội 
soi cột sống

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTK

112
Máy điện sinh lý theo dõi trong mổ 
thần kinh sọ não - cột sống

1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa NgTK

113 Máy đo loãng xương DXA 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa KB

114 Máy Laser nha khoa 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa RHM

115 Ghế nha khoa 4 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa RHM

116 Máy đốt điện cao tần nha khoa 1 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa RHM

117
Máy đánh giá và phân tích thành 
phần cơ thể

2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa DD

118
Máy đo chuyển hoá năng lượng cơ 
bản gián tiếp

2 Máy
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa DD

119 Tủ bảo quản vacin ≥ 300 lít 2 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Dược

120 Tủ mát 3-8 độ C ≥ 500 lít 5 Cái
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật

Khoa Dược

121
Hệ thống khí y tế trung tâm (Air, 
VAC)

2 HT
Hàng hóa đảm bảo điều 
kiện lưu hành theo quy 
định của pháp luật
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PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp;

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các
thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT Danh mục
thiết bị y tế

Yêu cầu về
tính năng,
thông số kỹ

thuật

Ký, mã,
nhãn hiệu,
model, hãng
sản xuất

Mã HS Bảo hành
(≥ tháng) Xuất xứ

Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(có VAT)

Thành tiền
(VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)*(10)
1 Thiết bị A
2 Thiết bị B
n …

Tổng cộng

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)
2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày],

kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
4. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của
pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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PHỤ LỤC 02.1

MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận
Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của

hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)
thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] cung cấp như sau:

Stt Stt theo thư yêu
cầu chào giá

Danh mục
thiết bị y tế

Tên thương
mại

Mã sản
phẩm

Phân
loại

TBYT

Hồ sơ công bố
tiêu chuẩn
(Loại A, B)

Số lưu hành, số đăng ký
lưu hành, giấy chứng

nhận đăng ký lưu hành,
giấy phép nhập khẩu

(Loại C, D)

Ghi chú

1

2

…

…., ngày.... tháng....năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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